
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

64 Quốc lộ 51, Đường Độc Lập, Khu Phố Ngọc Hà, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

06/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH LLT

3502501132

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH LLT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0792111199 
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc

4620

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng; Bán buôn giò chả, 
nem, thịt nguội, pa tê, xúc xích, bánh mì, đồ ăn khô

4632

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Quầy thuốc, đại lý thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ 
phẩm và chế phẩm vệ sinh(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt 
động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật 
liên quan) 

4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị, dụng cụ y tế; Bán buôn 
máy móc, thiết bị, dụng cụ nha khoa 

4659

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn dụng cụ Nha khoa, dụng cụ thẩm mỹ

4669

6. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Khám bệnh, chữa bệnh răng, hàm, mặt

8620(Chính)

7. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ spa, tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ 
không dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình, 
chăm sóc da) 

9610

8. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

9. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng 

4722

10. In ấn 1811

11. Dịch vụ liên quan đến in 1812

12. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

13. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

4932

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

15. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất răng, hàm, gia công răng sứ, hàm khung bộ, 
hàm tháo lắp

3250

16. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, đồ chỉnh hình, nước hoa, 
mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh; Bán lẻ máy móc, thiết bị y tế 
(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi đảm bảo đủ điều 
kiện theo quy định của pháp luật liên quan) 

4772
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2.000.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 075092015661

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 66 Tổ 1, KP8A, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 66 Tổ 1, KP8A, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

TRẦN HOÀNG LUÂN    Nam
23/07/1992 Kinh Việt Nam

19/08/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       075092015661
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 66 Tổ 1, KP8A, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 66 Tổ 1, KP8A, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN HOÀNG LUÂN    Nam

23/07/1992 Kinh Việt Nam

19/08/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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